
STT MSHV Họ và tên Khóa Ngày sinh Noi sinh khóa Ghi chú

1 18290310037 Bùi Xuân Quý 29 22/10/1994 Khánh Hòa 29

2 18290710005 Lê Duy Bảo Chinh 29 07/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 29

3 18290710011 Phan Thị Thanh Hậu 29 12/7/1995 Đồng Nai 29

4 18290710045 Nguyễn Thanh Thư 29 09/9/1995 Bình Định 29

5 18290710056 Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ 29 25/3/1985 Đồng Nai 29

6 18300310108 Nguyễn Thị Thu Hồng 30 05/5/1996 Sông Bé 30

7 18300310110 Lê Thị Ngọc Huyền 30 17/10/1995 Long An 30

8 18300310172 Lê Thị Thu Phú 30 19/7/1976 Đồng Nai 30 đã nộp

9 18300310220 Lê Thị Mỹ Truyên 30 25/6/1995 Tiền Giang 30 đã nộp

10 18300320255 Đặng Thị Ngọc Trinh 2 - Cần Thơ 06/6/1905 Hậu Giang 30 đã nộp

11 18300320257 Lê Tường Vy 2 - Cần Thơ 25/3/1982 Cần Thơ 30 đã nộp

12 18300710109 Thái Quốc Huy 30 25/3/1995 Bình Dương 30

13 18300710116
Nguyễn Quỳnh Lan 

Hương
30 05/8/1996 Đắk Lắk 30

14 18300710125 Trần Trung Kiên 30 03/6/1988 Đắk Lắk 30

15 18300710135 Trịnh Hùng Long 30 03/7/1990 Quảng Ngãi 30

16 18300710183 Nguyễn Ngọc Sương 30 04/6/1995 Sông Bé 30

17 18300320272 Mạc Văn Hên 1 - Kiên Giang 01/7/1980 Kiên Giang 31 đã nộp

18 18300320274 Dương Văn Kiên 2 - Kiên Giang 12/11/1985 Kiên Giang 31 đã nộp

19 19310210020 Lê Trung Hiếu 31 11/3/1996 An Giang 31

20 19310410026 Nguyễn Thị Thu Hồng 31 28/9/1993 Bình Thuận 31

21 19310710036 Trần Thị Cẩm Linh 31 01/11/1995 Vĩnh Long 31

22 19670420051 Trần Văn Quới 2 - An Giang 08/9/1986 An Giang 31

23 19670420147 Phạm Hòa Bình 2 - An Giang 01/01/1974 Campuchia 31

24 19670420155 Đinh Thị Thu Hằng 2 - An Giang 02/9/1979 Hà Nội 31

25 19670420160 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 2 - An Giang 10/10/1979 An Giang  31

26 19670420173 Võ Thị Ngọc Mỹ 2 - An Giang 23/11/1982 An Giang 31

27 19670420177 Nguyễn Phong Phi 2 - An Giang 15/01/1984 An Giang 31 đã nộp

28 19670420189 Nguyễn Thị Minh Trang 2 - An Giang 30/6/1982 An Giang 31

29 19680320201 Phan Thị Quyên 2 - Kiên Giang 14/10/1986 Nam Định 31 đã nộp

30 19780320079 Bùi Thị Diễm 1 - Phú Yên 12/8/1983 Phú Yên 31



31 19780320108 Trần Thị Kim Minh 1 - Phú Yên 23/8/1979 Phú Yên 31

32 19780420092 Lê Thị Kim Hoàng 1 - Phú Yên 04/11/1984 Phú Yên 31

33 19320210244 Nguyễn Duy Khang 32 25/10/1985 TP. HCM 32

34 19320210248 Nguyễn Thanh Đăng Khoa 32 21/10/1997 TP. HCM  32 đã nộp

35 19320210313
Keokhounmeuang 

Sounaphone
32 01/11/1988 Louangnamtha 32

36 19320210316 Amphayvanh Souliyasith 32 24/6/1990 Vientiane 32

37 19320210317 Phannalath Outhone 32 07/3/1983 Khammouane 32

38 19320310221 Lê Thị Duyên 32 15/10/1991 Bắc Giang 32

39 19320310229 Đỗ Trường Hải 32 25/11/1996 TP. HCM 32

40 19320310260 Lê Hoàng Minh 32 09/3/1996 Đồng Nai 32

41 19320310274 Lê Huỳnh Như 32 16/10/1997 Phú Yên 32

42 19320310290 Đặng Nguyễn Minh Thiện 32 16/4/1997 Long An 32

43 19320310312 Huỳnh Mai Yến 32 05/10/1997 Bình Dương 32

44 19320710222 Nguyễn Bá Lê Dũng 32 01/02/1997 Quảng Ngãi 32

45 19320710225 Nguyễn Thị Thu Đào 32 25/5/1996 Phú Yên 32

46 19650220378 Huỳnh Phi Hữu 3 - Cần Thơ 28/11/1982 Cần Thơ  32

47 19650220380 Trần Thanh Khỏe 3 - Cần Thơ 09/5/1996 Cà Mau 32

48 19680320397 Lữ Cẩm Nhung 3 - Kiên Giang 24/8/1986 Kiên Giang 32 đã nộp

49 19860320319 Ngô Thế Anh 2 - Bình Thuận 07/7/1981 Bình Thuận 32 đã nộp

50 19860320338 Phạm Phong Lan 2 - Bình Thuận 29/10/1978 Bắc Giang 32

51 19860320340 Nguyễn Thị Linh 2 - Bình Thuận 28/10/1987 Thanh Hóa 32

52 19860320343 Phạm Thị Mỹ Lộc 2 - Bình Thuận 08/10/1979 Bình Thuận  32 đã nộp

53 19860320344 Dương Minh Lưu 2 - Bình Thuận 28/12/1984 Bình Thuận 32

54 19860320357 Trương Thị Mỹ Thuận 2 - Bình Thuận 11/12/1991 Bình Thuận 32 đã nộp

55 19860320360 Trần Ngọc Trung 2 - Bình Thuận 01/7/1980 Thanh Hóa 32 đã nộp

56 19860320362 Nguyễn Anh Tuấn 2 - Bình Thuận 14/3/1991 Bình Thuận 32 đã nộp

57 19860320365 Lê Thị Thúy Vũ 2 - Bình Thuận 13/8/1989 Bình Thuận 32 đã nộp

58 19860320368 Nguyễn Thành Yên 2 - Bình Thuận 03/9/1981 Nam Định 32


